
BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO BẢNG ĐIỂM TỔNG HỢP HỆ ĐẠI HỌC CHÍNH QUY * BẰNG 2

TRƢỜNG ĐẠI HỌC DUY TÂN CHUYÊN NGÀNH: QT DU LỊCH - DỊCH VỤ * KHÓA B17 (2011-2013)
1 2 3 4 6 5
1 2 3 4 5 6 7

S
Ố

 M
Ô

N
 N

Ợ

G
H

I 
C

H
Ú

DIỆN ĐỦ ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP NĂM 2013

1 172414642 Phạm Phương Anh 29/12/1991 Đà Nẵng Nữ B17DLK1 0

2 172414643 Phạm Thị Trâm Anh 04/11/1991 Đà Nẵng Nữ B17DLK1 0

3 172414644 Phạm Thanh Bình 15/05/1987 Bình Trị Thiên Nam B17DLK1 0

4 172414645 Ngô Độ 25/07/1990 TT Huế Nam B17DLK1 0

5 172414647 Lê Thị Mỹ Hạnh 28/08/1991 Đà Nẵng Nữ B17DLK1 0

6 172414654 Đinh Nguyên Huy 27/03/1991 Đà Nẵng Nam B17DLK1 0

7 172414656 Trà Thị Vủ Lan 25/07/1991 Quảng Nam Nữ B17DLK1 0

8 172414660 Phan Thị Ngọc Mai 16/10/1988 Đà Nẵng Nữ B17DLK1 0

9 172414661 Nguyễn Công Minh 13/09/1990 Đà Nẵng Nam B17DLK1 0

10 172414662 Nguyễn Hà My 05/11/1991  Đà Nẵng Nữ B17DLK1 0

11 172414663 Phạm Thị Ni Nết 10/09/1991 Quảng Nam Nữ B17DLK1 0

12 172414666 Lê Dương Huỳnh Nhi 01/01/1991  Đà Nẵng Nữ B17DLK1 0

13 172414670 Hà Văn Phúc 27/12/1990 Quảng Nam Nam B17DLK1 0

14 172414674 Thái Thị Hồng Phƣợng 07/06/1989 Đăk Lăk Nữ B17DLK1 0

15 172414675 Hồ Thị Xuân Quỳnh 17/12/1989 TT Huế Nữ B17DLK1 0

16 172414679 Nguyễn Thị Phương Thảo 05/01/1991 Đà Nẵng Nữ B17DLK1 0

17 172414677 Hồ Thị Phương Thảo 22/04/1990 Đà Nẵng Nữ B17DLK1 0

18 172414680 Bùi Tiến Thịnh 16/10/1991 Ninh Bình Nam B17DLK1 0

19 172414683 Lê Hoài Thƣơng 20/11/1991 Hà Tĩnh Nữ B17DLK1 0

20 172414682 Lê Thị Thanh Thúy 11/11/1991 Quảng Nam Nữ B17DLK1 0

21 172414684 Lê Thành Tín 06/06/1991 Đà Nẵng Nam B17DLK1 0

22 172414687 Võ Thị Bích Trâm 21/03/1991 Đà Nẵng Nữ B17DLK1 0

23 172414688 Phan Công Trí 23/11/1991 Đà Nẵng Nam B17DLK1 0

24 172414689 Lê Thị Ánh Trinh 15/10/1989 Quảng Nam Nữ B17DLK1 0

25 172414690 Nguyễn Duy Trung 08/10/1988 Đà Nẵng Nam B17DLK1 0

26 172414692 Nguyễn Thị Thanh Tú 14/07/1991 Đà Nẵng Nữ B17DLK1 0

27 172414693 Lê Anh Tuân 01/08/1990 Đà Nẵng Nam B17DLK1 0
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28 172414694 Nguyễn Thị Bảo Uyên 28/09/1991 Quảng Nam Nữ B17DLK1 0

29 172414697 Nguyễn Thị Lê Vân 02/01/1991 Đà Nẵng Nữ B17DLK1 0

30 172414698 Phan Thị Xuân Vân 01/02/1991 Quảng Nam Nữ B17DLK1 0

31 172414699 Nguyễn Thị Tường Vy 22/10/1991 Quảng Nam Nữ B17DLK1 0

DIỆN XÉT VỚT THỰC HIỆN KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP NĂM 2013

1 172414650 Lê Thị Thu Hiếu 16/07/1990 Đà Nẵng Nữ B17DLK1 1

2 172414668 Nguyễn Thị Nhung 24/11/1991 Gia Lai Nữ B17DLK1 1

3 172414671 Nguyễn Bình Phƣơng 26/12/1991 Quảng Nam Nữ B17DLK1 1

4 172414672 Nguyễn Ngọc Uyên Phƣơng 26/09/1990 Đà Nẵng Nữ B17DLK1 1

5 172414673 Võ Thị Lệ Phƣơng 03/08/1990 Đà Nẵng Nữ B17DLK1 1

6 172414691 Nguyễn Xuân Trƣờng 05/01/1991  Đà Nẵng Nam B17DLK1 1

DIỆN CHƢA ĐỦ ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP NĂM 2013

1 172414648 Lại Đình Hào 05/03/1991 TT Huế Nam B17DLK1 2

2 172414676 Nguyễn Nhật Nguyên Sa 17/09/1991 Đà Nẵng Nữ B17DLK1 2

3 172414655 Nguyễn Ngọc Hƣng 17/11/1991 Đà Nẵng Nam B17DLK1 6

4 172414646 Thái Ngân Hà 18/10/1991 Đà Nẵng Nữ B17DLK1 8

5 172414678 Nguyễn Thị Phương Thảo 20/03/1991 Đà Nẵng Nữ B17DLK1 8

6 172414696 Lê Võ Hoàng Vân 13/10/1990 Đà Nẵng Nữ B17DLK1 16

7 172414665 Đoàn Thị Bảo Ngọc 17/02/1988 Đà Nẵng Nữ B17DLK1 18

8 172414651 Lưu Minh Hiếu 09/10/1991 Đà Nẵng Nam B17DLK1 20

9 172414659 Vương Lữ Lưu Ly 31/10/1989 Quảng Nam Nữ B17DLK1 21

10 172414649 Trương Thu Hằng 08/11/1990 Đà Nẵng Nữ B17DLK1 24

11 172414657 Lưu Nguyên Giáng Linh 25/01/1991 Đà Nẵng Nữ B17DLK1 24

12 172414658 Vũ Thị Linh 07/01/1985 Thái Bình Nữ B17DLK1 24

13 172414686 Hà Thị Minh Trâm 16/10/1988 Đà Nẵng Nữ B17DLK1 24

14 172414667 Lê Thị Yến Nhi 20/07/1991 Đà Nẵng Nữ B17DLK1 25

15 172414669 Bùi Minh Phúc 24/09/1991 Đà Nẵng Nam B17DLK1 25

16 172414695 Võ Nguyễn Tịnh Uyên 27/08/1991 Đà Nẵng Nữ B17DLK1 25
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17 172414652 Nguyễn Minh Hoàng 24/08/1991 Bình Dương Nam B17DLK1 26

18 172414653 Vũ Thị Kim Huệ 21/01/1991 Đà Nẵng Nữ B17DLK1 27

19 172414685 Đoàn Thị Đài Trang 10/10/1991 Gia Lai Nữ B17DLK1 27

Mọi thắc mắt liên hệ phuongphamdng@gmail.com

hoặc điện thoại thầy Phƣơng: 0912636268


